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KẾ HOẠCH
Triển khai quản lý, thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trên địa bàn xã Âu Lâu 

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng lộ trình 

tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020
- Nâng cao ý thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với việc phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn, qua đó nâng cao sự hài lòng về môi trường sống và 
chỉ số hạnh phúc của người dân.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án phân loại, thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Âu Lâu.

2.Yêu cầu
- Phải tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Đồng 
thời phải bám sát các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân loại chất thải 
sinh hoạt tại nguồn.

- Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội có sự phối hợp 
chặt chẽ, thống nhất tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa trong việc phân loại chất thải sinh 
hoạt tại nguồn.

- Quản lý và kịp thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp không 
thực hiện việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.

- Thời gian bắt đầu thực hiện phân loại tại nguồn và thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt sau phân loại: Từ ngày 01/01/2024.

3. Thực trạng
Hiện tại đang thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt 

trên 03 tuyến đường với tổng chiều dài 8 km, với tổng số 400 hộ dân. Đại đa số 
người dân chưa hình thành ý thức phân loại chất thải tại nguồn, chất thải vô cơ, 
hữu cơ, y tế…được người dân tập kết chung vào thùng rác gia đình, sau đó được 
đơn vị cung ứng thu gom, vận chuyển về nhà máy để xử lý. Gây ảnh hưởng đến 
môi trường; khó khăn trong việc phân loại chất thải tại nhà máy, tăng diện tích 

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-19-2015-nd-cp-chinh-phu-92880-d1.html
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chôn lấp; đồng thời không tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm thúc đẩy kinh 
tế tuần hoàn và tiến tới một khái niệm sống xanh bền vững

II. NỘI DUNG
1. Phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn đối với hộ gia đình, cơ quan, trường học…
Để phù hợp với tình hình thực tế cho việc phân loại, thu gom, vận chuyển, 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 
địa bàn xã được chia làm 03 nhóm sau:

- Nhóm 1: Chất thải hữu cơ dễ phân hủy: rau, đậu, hoa quả, củ, hạt, cơm 
thừa, cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, tôm, cá, thịt, vỏ trứng, côn trùng...

Ưu tiên tận dụng tối đa làm thức ăn chăn nuôi hoặc chôn lấp trong khuôn 
viên (theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo). Chất thải được thu gom vào thùng 
có nắp đóng, mở thuận tiện hoặc dụng cụ lưu chứa phù hợp (bền, không làm rò rỉ 
nước ra ngoài), màu xanh, hàng ngày chuyển giao theo thời gian quy định cho 
đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom để vận chuyển đi xử lý.

- Nhóm 2: Chất thải rắn sinh hoạt có tính chất độc hại (chất thải nguy hại 
như giẻ lau dính dầu mỡ, sơn, pin, ác quy, bóng đèn...thu gom vào túi rác tự hủy 
sinh học, màu đỏ; chất thải y tế cá nhân, hu gom vào túi rác tự hủy sinh học, 
màu vàng). Hàng ngày chuyển giao theo thời gian quy định cho đơn vị cung ứng 
dịch vụ thu gom để vận chuyển đi xử lý.

- Nhóm 3: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhựa, bìa cát 
tông, vỏ lon, kim loại…). Thực hiện xã hội hóa bằng nhiều hình thức: Các hộ 
gia đình tập kết về Nhà Văn hóa, sau đó bán phế liệu, tiền thu được nhập quỹ 
của khu dân cư; hoặc tổ chức/cá nhân (Đoàn Thanh niên; Hội phụ nữ, cá 
nhân…) tổ chức thu gom, bán phế liệu, tiền thu được nhập quỹ cho tổ chức/cá 
nhân. Đối với các tuyến đường, ngõ không thực hiện xã hội hóa, đơn vị cung 
ứng dịch vụ sẽ tổ chức thu gom, vận chuyển 01 lần vào Chủ nhật hàng tuần.

Lưu ý: Đá, cát sỏi, sành xứ, phế liệu phát sinh trong quá trình xây dựng 
mới, sửa chữa công trình nhà ở ... với khối lượng lớn thì chủ nguồn thải tận 
dụng san tạo mặt bằng hoặc thuê vận chuyển đi chôn lấp đúng vị trí địa phương 
cho phép hoặc thỏa thuận với đơn vị dịch vụ để vận chuyển đi chôn lấp.

2. Phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt tại nguồn khu 
vực công cộng (các tuyến đường) 

- Đối với các tuyến đường: Chất thải sinh hoạt được thu gom vào 02 
thùng chứa, 01 thùng màu xanh chứa chất thải rắn hữu cơ, 01 thùng màu vàng 
chứa chất thải rắn vô cơ. Hàng ngày đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức phân loại, 
thu gom, vận chuyển.

3. Phương án kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt của 
đơn vị cung ứng dịch vụ

3.1. Quy mô thực hiện
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Thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, 
xử lý trên 03 tuyến đường, ngõ với tổng chiều dài 8 km, với tổng số 400 hộ dân. 
Quy mô thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung theo từng năm khi được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Trang thiết bị, xe máy chuyên dùng
- Tại các hộ gia đình: Thực hiện xã hội hóa, bắt buộc mỗi hộ gia đình tự 

trang bị 02 thùng chứa chất thải sinh hoạt với dung tích trên 20 lít/thùng (01 
thùng màu xanh và 01 thùng màu vàng). Dự kiến tổng số 800 thùng (trong đó 
có 400 thùng màu xanh, 400 thùng màu vàng). 

- Tại các cơ quan, hộ kinh doanh: Thực hiện xã hội hóa, tự đầu tư thùng 
chứa chất thải sinh hoạt tại nguồn đảm bảo đúng theo phương án này (dung tích 
thùng tùy theo nhu cầu xả thải).

- Tại các điểm tập kết chất thải: Nhà cung ứng dịch vụ thực hiện việc sơn 
hoặc dán decan màu xanh và màu vàng các xe đẩy tay. Tổng số 14 điểm tập kết 
và 14 xe đẩy tay.

Hàng ngày bố trí 01 xe chuyên dùng (sơn Logo, biểu ngữ … màu xanh) 
để vận chuyển Nhóm 1 và 01 xe chuyên dùng (sơn Logo, biểu ngữ … màu 
vàng) để vận chuyển Nhóm 2. Số lượng chuyến theo khối lượng chất thải sinh 
hoạt phát sinh, không để tình trạng chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng qua đêm. Số 
lượng xe chuyên dùng: 04 xe.

3.3. Nhân lực
- Hàng ngày đơn vị cung ứng dịch vụ bố trí 02 công nhân cùng tác nghiệp 

kiểm tra, phân loại, thu gom trên các tuyến đường. Duy trì thực hiện 02 ca/ngày 
(ca sáng trước 4h30’ - 6h00; ca chiều sau 17h00’- 19h00). Trường hợp phát hiện 
cá nhân/tổ chức không thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
thì từ chối thu gom, vận chuyển, sau đó chụp ảnh hiện trạng, gửi Ủy ban nhân 
dân các xã, phường để kịp thời xử lý theo quy định.

- Duy trì thực hiện thu gom Nhóm 3 vào ngày Chủ nhật hàng tuần.
3.4. Thời gian thực hiện hàng ngày
- Thời gian đổ rác thải gồm 02 ca: buổi sáng từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 00 

phút; buổi chiều từ 17 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút.
- Thời gian thu gom, vận chuyển: Từ 17 giờ 00 phút hôm trước đến 07 giờ 

00 phút hôm sau.
3.5. Công tác tuyên truyền
- Phát các  tờ rơi tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

tại các thôn trên địa bàn.. 
Tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, họp chi hội 
III. Tổ chức thực hiện
1. Công chức địa chính xây dựng
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- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã trong việc chỉ đạo thực hiện 
phương án về phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả việc 
phân loại chất thải tại nguồn của xã báo cáo UBND thành phố theo quy định.

- Tổng hợp nhu cầu đầu tư các thùng chứa rác tại các điểm thu gom rác 
thải trên địa bàn xã gửi phòng TNMT thành phố theo quy định

- Thực hiện bàn giao thùng chứa chất thải sinh hoạt cho các thôn trên địa 
bàn quản lý, sử dụng.

- Xây dựng bản cam kết của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân về thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.

- Đôn đốc các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
2. Công chức Kế toán
- Tổng hợp những đề xuất của các thôn, bố trí kinh phí và các nguồn xã 

hội hóa để triển khai thực hiện việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên 
địa bàn xã..

3. Công chức địa chính nông nghiệp
- Hướng dẫn kỹ thuật ủ chất thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng quy 

mô hộ gia đình để áp dụng thực hiện tự xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại 
hộ gia đình. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/12/2023.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn, các thôn trên địa bàn tuyên 
truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có điều kiện thực hiện chôn lấp chất thải 
hữu cơ tại chỗ để giảm thiểu khối lượng phát sinh thu gom, vận chuyển, xử lý 
sau phân loại.

4. Công chức văn hóa - xã hội
- Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại 

nguồn soạn tin bài tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại chất thải sinh hoạt tại 
nguồn trên loa truyền thanh trước ngày 30/12/2023. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện phổ 
biến, tuyên truyền về chủ trương, lợi ích của việc phân loại chất thải tại nguồn, 
xử phạt hành chính đối với việc không phân loại chất thải tại nguồn.

5. Các thôn trên địa bàn
- Trên cơ sở Kế hoạch triển khai của UBND xã, tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện (về việc phân loại tại 
nguồn, giờ xả thải, chế tài xử phạt…)

- Tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm phân loại rác tại nguồn; 
biểu dương người tốt, việc tốt và phê bình cá nhân vi phạm việc không phân loại 
rác. Vận động phối hợp, hỗ trợ trong công tác giám sát, nhắc nhở thường xuyên 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn theo quy định.
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- Rà soát, tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân đăng ký tham gia việc phân 
loại, xử lý đối với chất thải sinh hoạt Nhóm 3.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển tại 
địa bàn thôn.

- Có trách nhiệm bảo vệ các thùng chứa rác trên các tuyến đường được 
UBND xã bàn giao.

6. Trách nhiệm của chủ nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt
- Thực hiện phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải sinh hoạt theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- Giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, hạn chế tối đa và thu gom, tập kết 

chất thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không được vứt, thải, đổ, bỏ chất thải sinh 
hoạt ra môi trường không đúng nơi quy định.

- Chủ nguồn thải khi đi lại trên đường, những nơi công cộng hạn chế tối 
đa việc xả thải, trường hợp cần thiết phải xả chất thải sinh hoạt vào thùng chứa 
công cộng hoặc những nơi do cơ quan chức năng quy định.

- Đối với các hộ gia đình canh tác nông, lâm nghiệp bố trí các khu vực 
chôn lấp chất thải sinh hoạt là thực phẩm thải bỏ và chất thải hữu cơ, chất thải 
không tái chế được (trừ chất thải nguy hại) để giảm tải việc xử lý của các cơ sở xử 
lý chất thải sinh hoạt. 

- Phối hợp công tác giám sát, nhắc nhở, tố giác các tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định.

7. Mặt trận tổ quốc xã và các đoàn thể
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân thực hiện
-Xây dựng các mô hình điểm tại các thôn để triển khai sâu rộng, tạo sự lan 

tỏa trong nhân dân.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng các tổ chức, 

cá nhân thực hiện tốt việc phân loại chất thải tại nguồn.
8. Trách nhiệm của các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt
- Bố trí đủ nhân lực, xe máy chuyên dùng thực hiện phân loại, thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, thực hiện đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 

trang thiết bị đáp ứng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
- Quán triệt công nhân thu gom kiên quyết thực hiện việc giám sát phân 

loại chất thải tại nguồn.
9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn
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- Xây dựng nội quy quy định về việc thực hiện phân loại chất thải sinh 
hoạt tại nguồn tại đơn vị.

- Bố trí đầy đủ thiết bị lưu chứa phù hợp theo quy định.
Trên đây là  kế hoạch quản lý chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Âu 

Lâu. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- TT UBND xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Nhà trường, Trạm y tế;
- Ông (bà) trưởng các thôn;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Huy
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